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Hình
thức

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Đón trẻ Xem tranh, trò
chuyện để trẻ trả lời
các câu hỏi: ai đây?
Cái gì đây? Làm gì?
Thế nào? (con gà gáy
thế nào)
MT48

- Nhắc nhở trẻ chơi
thân thiện với bạn,
không giành đồ chơi
với bạn.
MT74

- Nhắc nhở trẻ không
cho tay vào miệng, giữ
gìn vệ sinh cá nhân.

- Xem tranh và dạy trẻ
nhận biết một số hành
động nguy hiểm (leo
lên bàn, ghế, chơi
nghịch các vật sắc
nhọn,...) là những hành
động nguy hiểm không
được phép làm
MT16

- Trò chuyện và nhắc
nhở trẻ để đồ dùng cá
nhân đúng quy định.

Thể
dục
sáng

- Bài tay emMT1

Chơi
tập

MÚA MINH HỌA
THEO BÀI HÁT ĐI
MỘT HAI
MT81

THƠ CHÚ GÀ CON
MT49

CHẠY THEO
HƯỚNG THẲNG
MT4

NHẬN BIẾT PHÂN
BIỆT BÓNG TO -
BÓNG NHỎ (TT)
MT36

NẶN QUẢ CAM
MT85

NHẬN BIẾT TẬP
NÓI "HOA CÚC-



HOA HỒNG"
MT32

Hoạt
động
ngoài
trời

Quan sát
- Trái đu đủ
- Trái khế
- Trái chuối
- Trái dưa hấu
TCVĐ
- TCVĐ cũ: Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, mèo và chim sẻ, bóng tròn to
- TCVĐ mới: Chuồn chuồn bay
+ Cách chơi: Trẻ vừa chơi vừa đọc lời của bài đồng dao trong trò chơi
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa (Tay dang ngang, đi theo tư thế ngồi xổm)
Bay cao thì nắng (Trẻ đi, tay dang ngang)
Bay vừa thì râm (Tay dang ngang, đi ở tư thế khuỵu gối)
+ Luật chơi: Bạn nào làm sai thì sẽ mất một lượt chơi
Chơi tự do: Đá banh, ném bóng vào lỗ, ném bowling, xếp hình bằng sỏi, đua xe về đích, nhảy theo hướng bàn chân, câu
cá, đập ruồi.....Củng cố vận động chạy theo hướng thẳngMT4

Hoạt
động
vui
chơi

Góc thao tác vai: Búp bê, Gạt, que, hộp giấy, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi gia đình, đồ dùng ăn uống, đồ chơi bác
sĩ …> Chơi bắt chướt một số hành động quen thuộc của những người gần gũiMT31
Góc âm nhạc: Các bài hát thiếu nhi: Đôi dép, con gà trống, cháu yêu bà, nghe hát mẹ yêu không nào, chiếc khăn tay, đi
một hai .........vòng tay, mũ đội đầu, phách tre, gáo dừa, trống lắc…....-> Thực hiện chơi múa khéoMT83
Góc văn học: Chuẩn bị sách, tranh thơ yêu mẹ, cháu chào ông ạ, truyện quả trứng, truyện đôi bạn nhỏ, thơ con tàu,



truyện cây táo, thơ chú gà con.
Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng vào rỗ, thả bóng....Tập lại vận động chạy theo hướng thẳngMT4
Góc tạo hình: Chơi với giấy, chơi với bút màu đỏ, vẽ cuộn len, nhào đất nặn, vò giấy, vẽ đôi đũa, vẽ tia nắng ông mặt
trời, tô màu cái ly, nặn quả cam
Hoạt động với đồ vật: Đóng cọc bàn gỗ, bài tập tìm hình màu đỏ, màu vàng, xâu vòng màu vàng, nbpb to-nhỏ -> Trẻ
biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏMT36
Nhận biết tập nói: Tranh trái bắp, tranh quả quýt, tranh chim bồ câu, con vịt con, tranh hoa hồng, tranh hoa cúc -> Tên
và một số đặc điểm nổi bật của hoa quen thuộc (Hoa hồng - hoa cúc)MT32
Góc xây dựng: Gạch, hộp giấy, hủ bánh, lọ cắm hoa……hình mẫu do cô xếp sẵn cho trẻ xem, xếp nhà, xếp tàu hỏa ->
Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt: Để đồ chơi vào nơi qui định.MT77

Ăn - Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ănMT10
Ngủ - Luyện thói quen ngủ một giấc buổi trưaMT12

Vệ sinh - Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinhMT14
- Tập tự đi vệ sinhMT14

Sinh
hoạt
chiều

- Múa minh họa lại
bài hát đi một hai
- Trò chuyện và dạy
trẻ cách tập luồn dây
MT9, MT81

- Xem tranh và đọc lại
cho trẻ nghe bài thơ
chú gà con
- Xem video về triều
cường-> Giáo dục trẻ
không được nghịch
nước, khi ngồi trên xe
ba mẹ chở khi nước
ngập thì phải ngồi im
không quậy pháMT49

- Trò chuyện và dạy
trẻ thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng câu dài
MT57

- Xem tranh và dạy trẻ
nhận biết phân biệt
bóng to, bóng nhỏ
- Xem hoa Hồng-hoa
Cúc thật và dạy trẻ
nhận biết đặc điểm của
hoa Cúc, hoa Hồng
MT32, MT36

- Xem tranh và dạy
trẻ nhận biết một số
hành động nguy hiểm
(leo lên bàn, ghế,
chơi nghịch các vật
sắc nhọn,...) là những
hành động nguy hiểm
không được phép làm
MT16




